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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
	ĐỀ GIỚI THIỆU CHỌN HSG LỚP 9

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN KHTN (Sinh học)
Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề bài gồm 03 trang)


Phần I. (1,0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng.
Câu 1. Các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở dạ dày là:

I. Tiết dịch vị      

II.Tiết nước bọt  
III. Tạo viên thức ăn 

IV. Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày
V. Nuốt
VI. Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme

VII. Đẩy thức ăn xuống ruột.  
	A. I, II, IV,VI
	B. I, IV,VI,VII
	C.  II, IV,VI,VII
	D. I, V,VI,VII


Câu 2. Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hoá học là?
A. Đường đơn, amino acid, glycerol, acid béo
B. amino acid, glycerol, acid béo, đường đôi
C. Đường đơn, lipid, amino acid.
D. Đường đơn, glycerol, protein, acid béo

Câu 3. Hồng cầu của người không có đặc điểm nào sau đây?

A. Không có nhân tế bào.

B. Nhân của Hemoglobin là nguyên tố đồng (Cu)

C. Lõm hai mặt để giảm thể tích.

D. kết hợp lỏng lẻo với khí oxygen và khí cacrbon dioxide

Câu 4: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ?

[image: image1]
	A. Sơ đồ I                
	B. Sơ đồ II                
	C.  Sơ đồ III                
	D. Sơ đồ IV                


Phần II. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a , b , c , d, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Cho sơ đồ mô tả 1 kì trong quá trình phân bào giảm phân của tế bào A và tế bào B. Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết các nhận định sau, nhận định nào là đúng, nhận định nào là sai?

	

Tế bào A

[image: image2]
	

Tế bào B

[image: image3]


A. Các tế bào trên đang ở kì sau và kì giữa của lần phân bào giảm phân I        

B. Tế bào A và tế bào B là 2 tế bào thuộc cùng một loài.                                                    
C. Bộ NST của loài là 2n = 6                                                                              
D. Nếu 1 tế bào loài này nguyên phân 3 lần liên tiếp, các tế bào con tạo ra đều đi vào giảm phân tạo giao tử đực thì có tất cả 192 NST trong các giao tử được sinh ra 
Phần III. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Adenine chiếm 16% số nucleotide trong một mẫu DNA của một sinh vật. Khoảng bao nhiêu phần trăm số nucleotide trong mẫu này sẽ là Guanine?
Câu 2: Lưu lượng tim là lượng máu tống đi bởi tâm thất sau mỗi lần đập, biết rằng tim một người phụ nữ đập 70 lần/ phút. Lượng máu trong tim người đó là 120ml vào cuối pha giãn chung, 76ml ở cuối pha tâm thất co. Hỏi trong 1 phút có bao nhiêu lít máu được bơm đi? 

Câu 3: Một bạn nữ sinh lớp 8 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200kcal, trong số năng lượng đó, gluxit chiếm 68%, lipit 13% còn lại là prôtêin.

Tính số gam prôtêin đã cung cấp cho cơ thể của bạn nữ sinh đó trong 1 ngày. (Biết rằng: 1 gam prôtêin được oxi hoa hoàn toàn giảng phóng 4,1kcal; 1 gam lipit được oxi hoá hoàn toàn giải phóng 9,3kcal, 1 gam gluxit oxi hoá giải phóng 4,3kcal)

Câu 4: Một người đàn ông nặng 65kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định về hiến máu nhân đạo thì lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu của cơ thể.

Lượng máu tối đa người đàn ông này có thể cho đi theo quy định của hiến máu nhân đạo là bao nhiêu ml? Biết rằng ở nam giới có khoảng 80ml máu/kg cân nặng.
Phần IV. (7,0 điểm) Tự luận

Câu 1 (1,5 điểm): 

1.  Cho tập hợp các nhóm sinh vật sau đây: Các cây mọc ở ven bờ đầm, các loài cá sống trong một con sông, các loài sinh vật sống trên đồi. Các tập hợp trên có phải là quần xã không? Vì sao?
2. Hãy cho biết thế nào là độ đa dạng của quần xã ? Vì sao quần xã có độ đa dạng cao lại có tính ổn định cao hơn quần xã có độ đa dạng thấp 

3. Giả sử một quần xã sinh vật có các sinh vật sau: Cây cỏ, châu chấu, gà, cáo, hổ, dê, diều hâu, vi sinh vật phân huỷ.

a. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên?

b. Phân tích mối quan hệ giữa hai loài Dê và Hổ trong quần xã?
Câu 2 (1,0 điểm):

Trên mặt hồ có diện tích 1 ha, mật độ ban đầu của bèo nhật bản là 5 cây/m2. Mỗi cây chiếm diện tích trung bình là 1,25 dm2, cứ 10 ngày mỗi cây mẹ sinh được một cây mới và không có xảy ra tử vong và phát tán. Hãy xác định:

1. Mật độ bèo nhật bản sau 10 ngày

2. Tổng số cá thể trên mặt hồ sau 20 ngày

3. Sau thời gian bao lâu, mặt hồ được phủ kín bèo nhật bản.

Câu 3 (1,0 điểm):

1. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cấu trúc di truyền ở cấp độ phân tử?

2. Trong quá trình tổng hợp RNA và protein, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gene đó có bị đột biến không? Vì sao?
Câu 4 (1,5 điểm):

1. Một trong hai mạch đơn của gene có  tỉ  lệ A : T : G : C lần  lượt 15% : 30% : 30% : 25%. Gene đó  dài 0,306 µm.
a.Tính tỉ  tệ % và số lượng từng  loại Nucleotide của mỗi  mạch đơn và của cả gene.

b.Tính số liên kết hydrogen và số liên kết hóa trị giữa đường pentose và nhóm phosphate trong gene.
2. Một gene chỉ huy tổng hợp 3 chuỗi polypeptide đã huy động từ môi trường nội bào 747 amino acid các loại. Phân tử mRNA được tổng hợp từ gene trên có Cm = 100 và Gm = 150. Gene đã cho bị đột biến có chiều dài không đổi, tỉ lệ 
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 của gene bị đột biến là 50,6%. Đây là loại đột biến gì? Tính số nucleotide mỗi loại của gene sau đột biến?

Câu 5 (2,0 điểm):

1. Cho biết những sự kiện diễn ra trong giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST.
2. Một tế bào 2n = 16 và trong quá trình nguyên phân, kì trung gian chiếm 9/10 tổng thời gian của chu kì tế bào. Tại thời điểm ban đầu, tế bào đang bắt đầu bước vào kì đầu và đã mất 20 phút để hoàn thành xong lần nguyên phân thừ nhất. Sau 10h25 phút, tế bào đó đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương bao nhiêu NST đơn.

3. Tế bào cơ thể của một loài sinh vật 2n= 4 NST được kí hiệu AaBb. Có 3 tế bào sinh tinh giảm phân tạo giao tử. Hỏi: 

a. Tối thiểu tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Tỉ lệ  các loại giao tử.

b. Tối đa bao nhiêu loại giao tử? Tỉ lệ các loại giao tử.

c. Cần ít nhất bao nhiêu tế bào để tạo ra số loại giao tử tối đa.
------------------------------ Hết ----------------------------

Họ tên học sinh:.............................................................. Số báo danh:........................

Cán bộ coi thi số 1:........................................ Cán bộ coi thi số 2:..............................

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN:  SINH HỌC- LỚP 9

(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang


Phần I. ( 1,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu – Đáp án
	1 - B
	2 - A
	3 - B
	4 - C


Phần II. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu – Đáp án
	A - S
	B – Đ
	C- Đ
	D- S


Phần III. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn, mỗi câu trả lới đúng HS được 0,25  điểm

Câu 1:  34%

Câu 2: 3,080
Câu 3: 101,95
Câu 4: 520
Phần IV. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1. - Các tập hợp trên đều là quần xã sinh vật.
Vì chúng đều gồm các quần thể của các loài khác nhau cùng sinh sống trong một khoảng không gian  và thời gian xác định, các sinh vật  có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, có cấu trúc tương đối ổn định
2. - Độ đa dạng của một quần xã là mức độ phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã.

- Quần xã có  độ đa dạng cao, tính ổn định cao hơn là do:

+ Quần xã có đa dạng sinh học cao sẽ có tính ổn định hơn (do sự phụ thuộc giữa các loài chặt chẽ hơn, nguồn thức ăn dồi dào và khả năng thay thế của những loài bị mất trong quần xã tốt hơn).

3. a. Học sinh vẽ được lưới thức ăn đúng

[image: image5.png]A 3
Cay c&; HE —— VsV

/Chéu chau ’%J/J\'éu héu \
< L N
Dé /




b. - Quan hệ giữa dê và hổ là quan hệ vật ăn thịt và con mồi.

- Dê phát triển mạnh khi điều kiện thuận lợi, làm cho số lượng hổ tăng theo. Khi số lượng hổ tăng quá nhiều, dê bị hổ tiêu diệt mạnh  nên số lượng dê lại giảm và ngược lại, khi số lượng dê giảm, hổ thiếu thức ăn khiến cho số lượng hổ cũng bị giam theo. Vậy số lượng dê bị  số lượng cá thể hổ khống chế và ngược lại.

	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 2 (1,0 điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1. Mật độ bèo nhật bản sau 10 ngày là : 5x 2 = 10 cây / m2

2. Mật độ bèo nhật bản sau 20 ngày = 5 x 22  = 20 cây/ m2
→Tổng số cá thể trên mặt hồ sau 20 ngày là: 

20 x 10.000= 200.000 (cây)

3. ta có: 1,25dm2 = 0,0125m2

- Số lượng cây bèo cần có để phủ kín mặt hồ là :

10000 : 0,0125 = 800000 (cây)

- Số lượng cây bèo nhật bản trong hồ ở thời điểm ban đầu là

5 x 10.000 = 50.000 (cây)

- Goi k là số chu kì sinh sản của bèo nhật bản, ta có:

50000 x 2k = 800000 → 2k = 16, Vậy k = 4

→ Thời gian để mạt hồ dược phủ kín bèo nhật bản là : 

4 x 10 = 40 (ngày)
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 3 (1,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc di truyền ở cấp độ phân tử
- Trong phân tử  DNA: phân tử DNA có cấu trúc 2 mạch xoăn kép, các nu gữa hai mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung, cụ thể là  

 A trên mạch này liên kết với T trên mạch kia bằng 2 liên kết hydrogen và ngược lại

G trên mạch này liên kết với C trên mạch kia bằng 3 liên kết hydrogen và ngược lại

- Trong phân tử tRNA: Phân tử tRNA có cấu trúc 1 mạch đơn được cuộn trở lại theo kiểu 3 thùy, tại những chỗ xoắn tạm thời các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung A - U, G - C và ngược lại.

- Trong phân tử rRNA: phân tử rRNA cũng có cấu trúc 1 mạch đơn, trong phân tử rRNA 70%  các nu liên kết theo nguyên tắc bổ sung A -U, G -C và ngược lại 
	0,25

0,25

0,25

	
	2. Gene không bị biến đổi.Vì nếu nguyên tắc bổ sung bị vi phạm trong phiên mã, dịch mã thì nó chỉ làm thay đổi cấu trúc của RNA và có thể làm thay đổi cấu trúc của Protein, không làm thay đổi cấu trúc của gene.
	0,25


Câu 4 (1,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1. a.
-- Tổng số Nu của gen = (0,306: 3,4) x 2 = 1800 (Nu)

- Số Nu trên 1 mạch đơn = 1800 : 2 = 900 Nu

- Giả sử mạch đơn có tỉ lệ A : T : G : C lần  lượt 15% : 30% : 30% : 25%. là mạch 1, ta có: 

A1 : T1 : G1 : C1 = 15% : 30% : 30% : 25%

Vậy ta có: 

%A1 = %T2 = 15% 

%T1 = %A2 = 30%

%G1 = %C2 = 30%

%C1 = %G2 = 25%

Suy ra A = T = (%A1 +%A2 ) : 2 = (15% + 30%): 2 = 22,5%

           G = C = (%G1 +%G2) : 2 = (30% +25% ) : 2 =27,5%

A1 = T2 = 15% x 900  = 135(nu)

T1 = A2 = 30% x 900 = 270 (nu)

G1 = C2 = 30% x 900 = 270 (nu)

C1 = G2 = 25% x 900 = 225(nu)

Suy ra A = T = (A1 +A2 )  = 22,5% x 1800 =  405(nu)

           G = C = (G1 +G2)  =  27,5% x 1800 = 495 (nu)

b.
- Số liên kết hydrogen = 2 x 405  + 3  x 495 = 2295 (liên kết)

- Số liên kết hóa trị giữa đường và axit photphoric = 

2 x 1800 - 2 = 3598 (liên kết)
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2.
- Tổng số nu của gene: (747:3+1).3.2=1500 nu
- Số nu mỗi loại của gene: 
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- Gene sau đột biến có chiều dài không đổi=> Tổng số nu không thay đổi=> Đây là dạng đột biến thay thế cặp nu này bằng cặp nu khác. Tỉ lệ G/A của gene sau đột biến tăng chứng tỏ dạng đột biến là thay thế cặp A-T=G-C.
- Gọi a là số cặp nu thay thế (
[image: image8.wmf]*
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- Vậy số nu mỗi loại của gene sau đột biến là:
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	0,25

0,25


Câu 5 (2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1. Những sự kiện diễn ra trong giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST.
-  Sự trao đổi chéo giữa 2 trong 4 chromatide khác nguồn gốc tại kì đầu I.

- Sự sắp xếp NST ngẫu nhiên thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào tại  kì giữa của giảm phân I.

- Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST kép  tại kì sau của giảm phân I
	0,125

0,125

0,25


	
	2.
- Thời gian nguyên phân = 1/ 10 chu kì tế bào = 20 phút

→ Thời gian của kì trung gian = 20 x 9 = 180 phút

→ Thời gian của chu kì tế bào =  20 + 180 = 200 phút. 

Có 10h 25 phút = 625 phút.

- Tại thời điểm ban đầu, tế bào đang bắt đầu bước vào kì trung đầu. Vậy chỉ sau 20 phút tế bào đã kết thức lần nguyên phân thứ nhất và tạo ra 2 tế bào con.

- Ta có: 625 phút  = 20 phút + 3 x 200 phút + 5 phút.

Tại thời điểm 625 phút tế bào đã kết thúc lần nguyên phân thứ 4 và ở giai đoạn đầu của kì trung gian.

 Vậy số NST môi trường nội bào cung cấp cho nguyên phân là: 

2 x ( 23 - 1 ) x 16 = 224 (NST)
	0,25

0,25

0,25



	
	3.
a. Tối thiểu tạo ra 2 bao nhiêu loại giao tử. Tỉ lệ các loại giao tử

6AB : 6ab  Hoặc 6Ab : 6aB

a. Tối đa bao 4 loại giao tử . Tỉ lệ các loại giao tử

4AB : 4ab : 2Ab : 2aB hoặc 2AB : 2ab : 4Ab : 4aB

c. Cần ít nhất 2 tế bào để tạo ra số loại giao tử tối đa
	0,25

0,25

0,25


--------Hết--------
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